
Mã Số lượng Số lượng Giá trị
A C 1 3 4

DAYTHO00
2

Cái 44

MATNA001 Cái 119

MATNA002 Cái 21

DAYTHO04 Bộ 16

CO2 Chai 10 49 6468000

OXYLON Chai 19

OXYLONG Kg 8932 31290 168653100

OXYLONG
1

Kg 36650 197543500

OXYNHO1 Chai 140 4004000

OXYNHOa Chai 21

OXYNHOb Chai 9 534 15272400

391941000

CHIBEN8 Cái 20

EEA21 cái 2

BLOOMSA
B

Cái 25

Cộng theo loại 18400000

Loại: Tim mạch can thiệp
Bóng nong mạch vành PTCA 
Bloomsabe + /Listib (bóng mềm) các 
cỡ (hàng tặng k thu tiền

15

Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423
Loại: Nhóm 8: Các loại vật tư y tế sử dụng trong chuẩn đoán, điều trị khác (TTBYT)

Dụng cụ khâu cắt nối thực quản tiêu 
hóa các cỡ EEA 21mm, 25mm, 
28mm,31mm, 33mm 9 stapler)

18400000
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ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại: Nhóm 5: Kim khâu, chỉ khâu, dao phẩu thuật
Chỉ bện siêu bền ( tép 2 sợi) 39000000 16

Cộng theo loại 39000000

Khí Oxy chai nhỏ 257400 543

Cộng theo loại 51261980

Khí Oxy chai nhỏ 102

Khí Oxy chai nhỏ 600600 21

Khí Oxy hóa lỏng 48143480 39000

Khí Oxy hóa lỏng 25000

Loại: Khí Oxy và khí CO2 y tế (05)
Khí CO2 1320000 26

Khí Oxy chai lớn 940500 7

Loại: Chương trình cúm AH1N1 (03)

Dây thở trẻ em dưới 10kg (TCM) 168000000

Cộng theo loại 168000000

Mặt nạ giúp thở của trẻ em bằng 
silicon hấp tiệt trùng được, sử dụng 
lại nhiều lần

9014040

Cộng theo loại 204761200

Dây thở bằng silicon của trẻ em hấp 
tiệt trùng được, sử dụng nhiều lần

144667600

Mặt nạ giúp thở của người lớn bằng 
silicon hấp tiệt trùng được, sử dụng 
nhiều lần

51079560

Giá trị Số lượng
B 2 5

Loại: Chương trình cúm A  H5N1 (04)

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/7/2019

Mã kho : VTTTBYT Tên kho : Vật tư trang thiết bị y tế

Vật tư, hàng hóa Đơn vị 
tính

Đầu kỳ Nhập kho Xuất kho
Tên

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

BÁO CÁO TỒN KHO



BOMRVUS
M

Cái 25

CARDIO Cái 3

ENSNARE Cái 5

FINECRO Cái 5

HAWK Cái 2

HIRYU17 Cái 104

HUYETKa Bộ 5

HYPERION Cái 100

IKAZUCHI Cái 80

INDE2030b Cái 100

KHAN3LO Cái 25

NCTREK Cái 65

NCTREKR
X

Cái 12

NOTRIX Cái 25

RAIDEN3 Cái 100

SAPPROII Cái 98

SEQUENT Cái 50

TAZUNA17 Cái 77

TREKRX Cái 33

BIBAD900c Túi 140

BIBAGc túi 14590 2451120000

DAYHDF bộ 42

Bột dịch lọc thận Bibag 900g 10797

Bộ dây lọc máu cho máy thận 5008S 
online HDF-AV set online plus

11676000 42

Cộng theo loại 5543417150

Loại: Vật tư dùng trong lọc thận (06)
Bột dịch lọc thận bibag 900g 23520000

 Bóng nong mạch vành kiểu dải lụa 
Tazuna các cỡ (TMCT)

642326300

Bóng nong mạch vành áp lực bình 
thường Trek RX/ Mini Trek RX (các 
cỡ)

286473000 7

Bóng nong mạch vành thường 
Sapphire II, Sapphire II PRO ( các 
cỡ)

807520000 4

Bóng nong mạch vành bán đàn hồi 
(SC), không phủ thuốc, chất liệu 
comax thế hệ II (Sequent Neo) các cỡ

428925000

Bóng nong mạch vành PTCA Notrix 
(bóng cứng) các cỡ (hàng tặng k thu 
tiền)

17

Bóng nong mạch vành non- 
compliance RAIDEN 3, các kích cỡ ( 
NC)...

795000000 12

Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Bóng nong mạch vành áp lực cao NC 
Trek RX/NC Traveler RX (các cỡ)

104172000 12
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ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bộ khăn chụp mạch vành 3 lỗ (hàng 
tặng k thu tiền_

13

Bóng nong mạch vành áp lực cao 
Non - Compliant NC Trek..( các cỡ)

513854250

Bóng nong mạch vành semi - 
compliant IKAZUCHI các kích cỡ

600000000 10

Bộ bơm bóng Indeflator 20/30 có van 
Copilot (TMCT)

125900000 1

Dụng cụ lấy huyết khối động mạch 
vành Eliminate các cỡ (TMCT)

50439500

Vi ống thông can thiệp Asahi Zenyte 
EX, Hyperion (các cỡ)

227900000 80

Bóng nong mạch vành áp lực thường 
Hawk các cỡ (hàng tặng k thu tiền)

Bóng nong mạch vành áp lực  cao 
Hiryu các cỡ ( TMCT)

867557600 2

EN Snare Standard - Dụng cụ lấy dị 
vật trong tim mạch cac cỡ

40000000

Vi ống thông can thiệp mạch vành 
Fine cross các cỡ

53349500

Bơm áp lực cao loại RV USM 
Inflation Device RV có van (hàng 
tặng k thu tiền)

17

Bóng nong mạch vành áp lực thường 
Cardioglide các cỡ (hàng tặng k thu 
tiền)



DAYHDF01 bộ 246 68388000

DAYMAU0
1

Bộ 1035 22085 1424482500

DICHAc Lít 120 91360 1534848000

DICHRUA1 Can 65 94250000

DICHRUAc lít 80.44 880 378400000

KIMAV Cái 612 45800 435100000

QUAF7S Quả 120 4420 1569100000

QUAF8S Quả 234 119106000

QUAFX80a Quả 19

QUALOCF7
c

Quả 81

SERIPARA Lọ 2 2800000

SERIRESI Lọ 2 2800000

8080394500

CLIP01 Cái 57

THATTM cái 22

QUELASE1 cái 1

QUELASE2 cái 4 92704000

ROLAY01 2

ROLAY02 cái 20 79640000

SONDEJ06 Cái 50 23500000

SONDEJ07 Cái 50 23500000

219344000

12CD006 Cái 8

12CD008 Cái 2

12LL004 Cái 8

12LL104 Cái 3

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611

Nẹp Micro 4 lỗ quay trái 12-LL-104 1620000
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Nẹp Micro cong 8  lỗ 12-CD-008 1380000

Nẹp Micro 4 lỗ quay trái 12-LL-004 4320000

Cộng theo loại 31140000

Loại: Vật tư thay thế (TTBYT)
Nẹp Micro cong 6  lỗ 12-CD-006 5520000

Ống thông JJ 2 đầu mở đặt nong niệu 
quản 6FR

50

Ống thông JJ 2 đầu mở đặt nong niệu 
quản 7FR

50

Rọ lấy sỏi niệu quản (thông giỏ 
dormia)

7964000 2

Rọ lấy sỏi niệu quản (thông giỏ 
dormia)

10

Loại: Vật tư tán sỏi niệu quản qua nội soi
Que tán sỏi laser sử dụng nhiều lần 23176000 1

Que tán sỏi laser sử dụng nhiều lần 1

Đầu thắt tĩnh mạch thực quản 62678000 12

Cộng theo loại 111584000

Cộng theo loại 225303670

Loại: Vật tư dùng trong nội soi
Đầu clip ( kẹp cầm máu dùng cho nội 
soi)

48906000 3

Que thử Serim Guardian paracetic 
acid

2

Que thử Serim Guardian sesidual 
peroxide 

2

Quả lọc máu Helixone FX cordiax 80 
thay thế thận dùng cho BN suy thận 
mãn.

9671000 19

Quả lọc màng Polysulfone F7HPS 
thay thế thận dùng cho bệnh nhân suy 
thận mãn

28755000

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Quả lọc Highflux diện tích 1.8 m2, 
kèm theo 02 nắp đậy màng lọc

50

Quả lọc F7HPS kèm theo 2 nắp đậy 
màng lọc

42600000 1651
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Dịch rửa quả lọc thận  Vertexid 34494170 270.21

Kim bướm thận nhân tạo 5814000 36104

Dịch lọc thận A 2016000 69940

Dịch rửa máy thận Citrosteril 65

Bộ dây lọc máu cho máy thận 5008S 
online HDF-AV set online plus

30

Bộ dây máu thận nhân tạo 66757500 19403



12LR004 Cái 8

12LR104 Cái 3

12MC005 Cái 50

12MC006 Cái 58

12MC008S Cái 18

12ST008 Cái 1

12YP005 Cái 3

16ME001 Cái 2 7600000

20CP004 Cái 176

20CP005 Cái 3

20DY026S Cái 3

20DY126 Cái 6

20LL304 Cái 6

20LR304 Cái 7

20MN006 Cái 67 150 20250000

20MN008S Cái 259 1500 202500000

20MN010b Cái 389

20MN020 Cái 20

20ST004 Cái 153

20ST006 Cái 95 30 20700000

20ST008 Cái 66

20ST016 Cái 9 30 26700000

20ST018R Cái 8

20ST104 Cái 44

24AL015 Cái 1

24AR015 Cái 1

24MX008b Cái 24 70 9450000

24MX010b Cái 140

24MX010c Cái 299

24RL020 Cái 1

24RR020 Cái 1

BIOFRE Cái 11 462000000
Stent động mạch vành phủ thuốc 
Biofreedom các cỡ

11

Nẹp giữ chỗ 20 lỗ quay trái  24- RL- 
020

2900000

Nẹp giữ chỗ 20 lỗ quay phải  24- RR- 
020

2900000

Vít xương Maxi 2,4 x 10 21756000 7

Vít xương Maxi 2,4 x 10 40365000

Nẹp giữ chỗ 15 lỗ quay phải 15- AR- 
015

2600000

Vít xương Maxi 2,4 x 8 (24MX008) 3240000 45

Nẹp Mini thẳng 4 lỗ 20- ST - 104 -R 30360000 8

Nẹp giữ chỗ 15 lỗ quay  trái 24- AL- 
015

2600000

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Nẹp Mini thẳng 18 lỗ 20- ST - 018 -R 7600000 8

Nẹp Mini thẳng 16 lỗ 20- ST - 016 -R 8010000 13

MISA Mimosa.NET 2019

Nẹp Mini thẳng 6 lỗ 20- ST- 006- R 65550000 5

Nẹp Mini thẳng 8  lỗ 20- ST- 008- R 47520000 4

Vít xương Mini đk 2,0 x 20 mm 20-
MN-020

2700000 3

Nẹp mini thẳng 04 lỗ ( 20-ST-004R) 105570000 39

Vít xương Mini đk 2,0 * 8mm 20- 
MN- 008

34965000 272

Vít xương Mini 2,0 x 10 (20MN010) 52515000 130

Nẹp Mini 4 lỗ quay phải 20-LR-304R 4550000 1

Vít xương Mini 2,0 *6mm 20- MN- 
006

9045000 26

Nẹp mini chữ Y hai đầu 6 lỗ 20- DY- 
126

5340000

Nẹp Mini 4 lỗ quay trái 20 - LL - 
304R

3900000

Nẹp Mini thẳng 5 lỗ 20- CP- 005 2070000 3

Nẹp mini chữ Y 6 lỗ  hai đầu 20- DY- 
026

2670000

Mesh xương KT 50*36 mm 16-ME-
001

2

Nẹp mini thẳng 4 lỗ (20-CP-004) 117920000 4

Nẹp Micro thẳng 8 lỗ 12- ST - 008 690000 1

Nẹp Micro chữ Y 5 lỗ 12-YP-005 1620000

Vít xương Micro đk 1,2 x  6mm 12-
MC-006

8120000

Vít xương Micro đk 1,2 * 8mm 12-
MC-008

2520000 18

Nẹp Micro 4 lỗ quay phải 12-LR-104 1620000

Vít xương Micro đk 1,2 x  5mm 12-C-
005

7000000 6

Mã chương: 423

Nẹp Micro 4 lỗ quay phải 12-LR-004 4320000



BIOMIAUa Cái 14 502600000

COMBOTA Cái 1

CSH34S Bộ 13 184 1526280000

CUNG01b Cái 80

ĐIN001 Cái 14

KJ044Sa Cái 3

KJ064Sa Cái 4

KJ118Sd Cái 7

KJ122Sb Cái 10

KJ124S Cái 2

KJ186SS Cái 5 5 3490000

KJ191SS Cái 4 2 1358000

KJ198SS Cái 3 2 1358000

LA120SS Cái 27

LA122Sb Cái 16

LA122SS Cái 31

LA124SS Cái 34

LA126SS Con 72 100 37800000

LA128SS Con 55 100 37800000

LA130SS Cái 93 200 75600000

LA132SS Cái 58 200 75600000

LA134SS Cái 62 100 37800000

LA136SS Cái 77 100 37800000

LA140SS Cái 70

LA146SS Cái 29

LA150SS Cái 15

LA240Sa Cái 13

Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 
50mm, ren cả thân

5670000 3

Malleolar srew 4,5 x 40mm part, 
thread (LA240S)

6370000

 Vít xương cứng, đk 4.5mm, dài 
40mm ren cả thân 

26460000

Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 
46mm, ren cả thân

10962000 15

Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 
34mm, ren cả thân

23436000 48

Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 
36mm, ren cả thân

29106000 51

Vít xương cứng, đường kính 4.5mm, 
dài 30 mm, ren cả thân

35154000 63

Vít xương cứng, đk 4.5 mm, dài 32 
mm, ren cả thân

21924000 73

Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 
26mm, ren cả thân

27216000 43

Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 
28mm, ren cả thân

20790000 72

Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 
22mm, ren cả thân

10633000 3

Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 
24mm, ren cả thân

12852000 31

Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 
20mm, ren cả thân

9261000 15

Vít xương cứng, đk 4,5mm dài 
22mm, ren cả thân (LA122S)

5488000

Đinh tròn nội tủy đầu hình móc câu, 
đường kính 2,4mm, dài 205 mm

2716000 2

Đinh tròn nội tủy, đầu hình móc câu, 
đường kính 2,4mm, dài 240 mm

2037000 2

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Đinh tròn nội tủy, đầu hình móc câu, 
đk 2.4 mm, dài 180mm

3490000 2

Intramed pin hook SH round d3,2mm 
255mm

1422900 1
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Đinh tròn nội tủy, đầu hình móc câu, 
đk 3,2mm, dài 210mm

5852000

Đinh tròn nội tủy đầu hình móc câu, 
dk 3.2mm, dài 240mm

8060000 1

Intramed pin hook SH round D4,8mm 
240mm

3456000

Intramed pin hook SH round D40mm 
240mm

4052000

Cung cột hàm 6744000 3

Đinh bất động ngoài 8400000

Stent sinh học phủ thuốc điều trị kép 
COMBO, COMBO Plus  (các cỡ) 
(Cty tặng)
Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương 
pháp longo

107835000 34

Stent mạch vành Biomime Aura phủ 
thuốc Sirolimus khung Cobalt 
Chomium ...

14



LA240Sb Cái 20

LA240SS Cái 20 10 4810000

LA245SS Cái 33

LA250SS Cái 20 20 9620000

LA265SS Cái 10 5 2640000

LA270SS Cái 20

LA275SS Cái 19

LA280Sb Cái 9

LA280SS Cái 30 30 20310000

LA334SS Cái 37

LA338SS Cái 9 5 2410000

LA342Sb Cái 12

LA342SS Cái 15

LA346Sc Cái 11

LA346SS Cái 20

LA350SS Cái 38

LA354SS Cái 18

LA358SS Cái 20

LA360SS Cái 20

LB028S cái 6

LB028SS cái 40
Vít xương cứng cỡ nhỏ, đường kính 2 
mm, dài 8 mm

11800000

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Vít xương cứng cỡ nhỏ, đường kính 2 
mm, dài 8 mm

1770000

Vít xương ốp, đường kính 6.5mm, 
chiều dài ren 16mm, dài 105 mm

14660000
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Vít xương xốp, đường kính 6.5mm, 
chiều dài ren 16mm, dài 90 mm

11250000

Vít xương xốp, đường kính 6.5mm, 
chiều dài ren 16mm, dài 100mm

13680000

Vít xương ốp, đường kính 6.5mm, 
chiều dài ren 16mm, dài 70 mm

9640000

Vít xương xốp, đường kính 6.5mm, 
chiều dài ren 16mm, dài 80 mm

22686000

Vít xương Xốp, đường kính 6.5mm, 
chiều dài ren 16mm, dài 60mm 

7230000 2

Vít xương ốp, đường kính 6.5mm, 
chiều dài ren 16mm,(LA346S)

5302000 2

Vít xương ốp, đường kính 6.5mm, 
chiều dài ren 16mm, dài 50 mm 

4338000 6

Vít xương ốp, đường kính 6.5mm, 
chiều dài ren 16mm, dài 60mm 
(LA342S)

5784000

Vít xương đường kính 4.5 mm, dài 80 
mm, chiều dài rn 40 mm

20310000

Vít xương xốp,đường kính 6.5 mm, 
chiều dài ren 16 mm, dài 40 mm

17834000 16

Vít xương, đk 4,5mm dài 75mm, 
chiều dài ren 37.5 mm 

12996000

Vít xương , đường kính 4.5mm, dài 
80mm, chiều dài ren 40mm ( 
LA280S)

6093000 1

Vít xương, đk 4,5mm dài 65mm, 
chiều dài ren 32.5 mm

5280000

Vít xương, đk 4,5mm dài 70mm, 
chiều dài ren 35 mm 

10560000 1

Vít xương, đường kính 4,5mm, dài 
45mm, chiều dài ren 20mm 

15510000 3

Vít xương , đường kính 4,5 mm, dài 
50mm, chiều dài ren 25mm 

9620000 6

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Vít xương, đk 4.5 mm, dài 40 mm, 
chiều dài ren 20 mm

9620000

Vít xương, đường kính 4,5mm, dài 
40mm, chiều dài ren 20mm ( 
LA240S)

9620000
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LB030SS cái 35

LB058SS Cái 66

LB060SS Cái 38 50 15250000

LB062SS Cái 46 50 15250000

LB065SS Cái 49 50 15050000

LB182S Cái 43

LB182SS Cái 40

LB184SS Cái 82 148 38184000

LB186SS Cái 34 950 245100000

LB188SS Cái 86 1050 318150000

LB190SS Cái 33 200 60600000

LB194SS Cái 84

LB200SS Cái 46 40 13720000

LB270SS Cái 76 10 3430000

LB280Sc Cái 4

LB280SS Cái 50 100 34300000

LB285S Cái 18

LB285SS Cái 50 25 8575000

LB290SS Cái 34

LB358S Cái 12

LB358SS Cái 49 20 5820000

LB360SS Con 45

LB370SS Cái 30

LB380Sd Cái 26

LB380SS Cái 30 30 13620000

LM176SS Cái 5 3 13518000

LM177S Cái 1

Nẹp kết xương hình chữ L, thân có 6 
lỗ (sáng bóng)  quay về bên phải, dày 
2mm, rộng thân 16 và 26  dài 116 
mm 

4506000

Vít xương xốp, đường kính 4mm, dài 
40 mm , ren cả thân

13620000

Nẹp kết xương hình chữ L, thân có 6 
lỗ (sáng bóng)  quay về bên trái, dày 
2mm, rộng thân 16 và 26  dài 116 
mm 

22530000 7

Vít xương xốp, đk 4mm, dài 30mm, 
ren cả thân

10290000

Vít xương xốp 4,0x40mm, ren cả 
thân (LB380S)

11804000

Vít xương xốp, đk 4mm, dài 18mm, 
ren cả thân 

14259000 9

Vít xương xốp, đk 4mm, dài 20mm, 
ren cả thân 

15435000 2

Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Vít xương xốp, đk 4mm, dài 18mm, 
ren cả thân 

3492000
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ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Vít xương xốp, đk 4mm, dài 45mm, 
chiều dài ren 22.5mm

17150000

Vít xương xốp, đk4mm, dài 50mm, 
chiều dài ren 25mm 

11662000 6

Vít xương xốp, đk4mm, dài 40mm, 
chiều dài ren 20mm 

17150000 26

Vít xương xốp, đk 4mm, dài 45mm, 
chiều dài ren 22.5mm

6174000 4

Vít xương xốp, đk4mm, dài 30mm, 
chiều dài ren 15mm

26068000 24

Vít xương xốp, đk4mm, dài 40mm, 
chiều dài ren 20mm (LB280S)

1372000 4

Vít xương cứng, đk 3.5mm, dài 
24mm

25452000 8

Vít xương cứng đk 3,5 dài 30mm 15778000

Vít xương cứng đk 3.5 mm, dài 18 
mm

26058000 465

Vít xương cứng đk 3,5 dài 20mm 9999000 26

Vít xương cứng đk 3,5 dài 14mm 21156000 60

Vít xương cứng đk 3,5 dài 16mm 8772000 407

Vít xương cứng đk 3,5 dài 12mm 10866960 2

Vít xương cứng đk 3,5 dài 12mm 9040000

Vít xương xốp, ren lớn, đk 3,5mm, 
dài 22mm 

14030000 4

Vít xương xốp, ren lớn, đk 3,5mm, 
dài 25mm

14749000

Vít xương xốp, ren lớn, đk 3,5mm, 
dài 18mm 

20130000 14

Vít xương xốp, ren lớn, đk 3,5mm, 
dài 20mm 

11590000 10

Vít xương cứng cỡ nhỏ, đường kính 2 
mm, dài 10 mm

10955000 4



LM177SS Cái 2 8 36048000

LM178SS Cái 1 9 45675000

LM179SS Cái 4 5 25375000

LM191SS Cái 2 8 28360000

LM304SS Cái 1

LM406SS Cái 15

LM407SS Cái 11

LM408SS Cái 18

LN156SS Cái 110 371250000

LN157SS Cái 111 374625000

LN158S Cái 29 1 3724000

LN166S Cái 5

LN168S Cái 3

LN170S Cái 2

LN172S Cái 2

LN174S Cái 3

LN176S Cái 3

LN178S Cái 2

LN180S Cái 2

LN184S Cái 3

LN190Sa Cái 5

LN206S Cái 1

LN221S Cái 2

Nẹp kết xương 6 lỗ, loại nhỏ, dày 1 
mm, rộng 5mm, dài 35mm

867000

Nẹp kết xương hình chữ L,  4 lỗ, 
dùng cho chân trái, dày 1mm, dài 
18mm

1388000

Nẹp kết xương thẳng 24 lỗ, dày 2.7 
mm, rộng 8mm, dài 192mm

21312000

Nẹp kết xương hình chữ Y, khoảng 
cách 2 lỗ 12mm, rộng (LN190S)

29210000 1

Nẹp kết xương thẳng 18 lỗ, dày 2.7 
mm, rộng 8mm, dài 144 mm

10800000

Nẹp kết xương thẳng 20 lỗ, dày 2.7 
mm, rộng 8mm, dài 160mm

11934000

Nẹp kết xương thẳng 14 lỗ, dày 2.7 
mm, rộng 8mm, dài 112 mm

13278000

Nẹp kết xương thẳng 16 lỗ, dày 2.7 
mm, rộng 8mm, dài 128 mm

14373000

Nẹp kết xương thẳng 10 lỗ, dày 2.7 
mm, rộng 8mm, dài 80 mm

6822000

Nẹp kết xương thẳng 12 lỗ, dày 2.7 
mm, rộng 8mm, dài 96 mm

7716000

Nẹp kết xương thẳng 6 lỗ, dày 2.7 
mm, rộng 8mm, dài 48 mm

12595000

Nẹp kết xương thẳng 8 lỗ, dày 2.7 
mm, rộng 8mm, dài 64 mm

9015000

Nẹp kết xương thẳng 7 lỗ, rộng 
10mm, dài 82mm 

62

Nẹp kết xương thẳng 8 lỗ, rộng 
10mm, dài 94 mm

107996000 30

Nẹp kết xương bản hẹp, 8 lỗ, rộng 12  
mm, dài 135mm

35010000 3

Nẹp kết xương thẳng 6 lỗ, rộng 
10mm, dài 70mm 

42

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Nẹp kết  xương bản hẹp, 7 lỗ, rộng 12 
mm, dài 119 mm

21395000 10

Nẹp kết hợp xương bản hẹp, 6 lỗ, 
rộng 12 mm, dài 103 mm

29175000 9
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Nẹp kết xương hình chữ L, thân 4 lỗ ( 
sáng bóng ), quay về bên phải

7090000

Nẹp kết xương, tiết diện 1/3 hình 
tròn, 4 lỗ, rộng 9mm

726000 1

Nẹp kết xương hình chữ L, thân có 8 
lỗ (sáng bóng), dày 2mm, rộng thân 
16 và 26 mm, quay về bên trái, dài 
148 mm

5075000 4

Nẹp kết xương hình chữ L, thân có 8 
lỗ (sáng bóng)  quay về bên phải, dày 
2mm, rộng thân 16 và 26  dài 148 
mm 

20300000 2

Nẹp kết xương hình chữ L, thân có 6 
lỗ (sáng bóng)  quay về bên phải, dày 
2mm, rộng thân 16 và 26  dài 116 
mm 

9012000



LN222S Cái 3

LN223S Cái 3 7 4858000

LN224S Cái 3 7 4858000

LN225S Cái 3 7 4858000

LN284S Cái 1 5 9180000

LN286S Cái 1 5 11160000

LN288S Cái 3

LN321Sb Cái 4 5 8795000

LN323S Cái 5 10465000

LN326S Cái 1 5 9500000

LN328S Cái 5 10960000

LN331Sb Cái 5 11370000

LN333S Cái 2 5 12595000

LN346Sd Cái 6

LN346SS Cái 19 50 85100000

LN347Sd Cái 9 1 1702000

LN347SS Cái 20 50 85100000

LN348Sc Cái 7

LN348SS Cái 20

LN350S Cái 3

LX045SS Cái 35 110 18700000

Nẹp kết xương loại nhỏ, 10 lỗ, dày 
3mm, rộng 10mm, dài 122 mm

6696000 1

Đinh Kirschner  2.5 x 310mm, đầu 
tròn

5950000 70

Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Nẹp kết xương loại nhỏ, 8 lỗ, rộng 
10mm, dài 98mm 

34040000
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ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 Nẹp kết xương loại nhỏ7 lỗ,rộng 
10mm, dài 86mm 

34040000 1

Nẹp kết xương loại nhỏ, 8 lỗ, rộng 
10mm, dài 98mm (Small fragment 
plate 8 GL.holes length 98mm) ( 
LN348S)

11914000 1

Nẹp kết xương loại nhỏ, 6 lỗ rộng 
10mm, dài 74mm (Small fragment 
plate 6 GL.holes L74mm)

32338000 7

 Nẹp kết xương loại nhỏ7 lỗ,rộng 
10mm, dài 86mm (LN347S)

15318000 10

Nẹp kết xương hình chữ T, đầu 3 
lỗ,thân 5 lỗ, gập góc, dài 75mm

5038000

Nẹp kết xương loại nhỏ, 6 lỗ rộng 
10mm, dài 74mm (Small fragment 
plate 6 GL.holes L74mm)

10212000 5

Nẹp kết xương hình chữ T, đầu 4 
lỗ,thân 6 lỗ, dài 78 mm

Small fragment plates 3 holes, 53mm 2

Nẹp kết xương hình chữ T, đầu 3 
lỗ,thân 5 lỗ, dài 67mm

4

Nẹp kết xương hình chữ T, đầu 4 
lỗ,thân 4 lỗ, dài 56mm

1900000

Nẹp kết xương  loại nhỏ, 8 lỗ, dày 1 
mm, dài 42mm

7920000

Nẹp kết xương hình chữ T, đầu 3 lỗ,, 
thân 3 lỗ, dài 5 mm (LN321S)

7036000

Nẹp kết xương  loại nhỏ, 4 lỗ, dày 1 
mm, dài 22mm

1836000

Nẹp kết xương  loại nhỏ, 6 lỗ, dày 1 
mm, dài 32mm

2232000

Nẹp kết xương hình chữ L, xiên về 
bên phải, dày 1mm, dài 20mm

2082000

Nẹp kết xương hình chữ T, 4 lỗ, dày 
1mm, dài 18 mm

2082000

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Nẹp kết xương hình chữ L, xiên về 
bên trái, 4 lỗ, dài 1mm, dài 20mm

2082000

Nẹp kết xương hình chữ L,  4 lỗ, 
dùng cho chân phải, dày 1mm, dài 
18mm

2082000
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LX047Sc Cái 46

LX047SS Cái 10 2940000

LX122SS Cây 100

LX134SS Cây 87

LX135SS Cái 66 80 8800000

LX138SS Cái 100 420 46200000

LX140SS Cái 100 420 46200000

LX145SS Cây 32

LX921SS Cây 54 100 11000000

LX957SS Cây 5 70 7700000

MISTENTA Cái 10

NEP034 cái 1

NEP035 cái 1

NEPBDCC Bộ 5 5310000

NEPBDT Bộ 2 2480000

NEPCAT Cái 5

NEPCC Cái 1 733000

NEPCC7L CáI 10 4210000

NEPCC8L CáI 30 12630000

NEPCT8a Cái 6

NEPDCS Cái 1

NEPDH4a CáI 4 3972000

NEPDH5 CáI 5 4965000

NEPDU10a CáI 10 5170000

NEPDUI8 CáI 9 4653000

NEPDUI9 CáI 13 6721000

NEPGOT Cái 3

NEPKT Cái 10

NEPOPCCP Cái 3 2283000

NEPOPCCT Cái 10 7610000

NEPY Cái 1

PROMUS Cái 1

STENTBI Cái 1

STENTCVT Cái 2

STENTKI1 Cái 2

VITVO5.0 Cái 57

Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Xience 
Xpedition các cỡ(stent mạch vành 
phủ thuốc)(TMCT) hàng tặng
Vít vỏ  5.0  các cỡ ( T1-105) 13281000 46

Stent phủ thuốc Biomatrix Flex các 
cỡ (TMCT) (công ty tặng)
Stent động mạch vành phủ thuốc 
Sirolimus bằng cobalt chromium... 
(TMCT) (công ty tặng)

Nẹp chữ Y cánh tay các cỡ 386000

Promus Element Plus stent( Stent 
phóng thích thuốc Everolimus, chất 
liệu Platium 
Choromium(TMCT)(công ty tặng)

Nẹp ốp đầu trên cẳng chân LC - DCP 
I (phải) các cỡ (733)

3

Nẹp ốp đầu trên cẳng chân LC - DCP 
I (trái) các cỡ (733)

7

Nẹp gót chân III (717) 1968000

Nẹp khóa nâng đỡ các cỡ (T1 - 714) 37800000

Nẹp đùi 8 lỗ (724 - 108) 9

Nẹp đùi 9 lỗ (724 - 109) 11

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Nẹp đùi 10 lỗ (724 - 110) 6

Nẹp DHS 5 lỗ (756 - 3505) 5
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Nẹp DCS các cỡ (Gồm  nẹp DCS và 
1 vít DCS)

1012000

Nẹp DHS 4 lỗ (756 - 3504) 4

Nẹp cẳng chân 8 lỗ (722-108) 11

Nẹp  cẳng tay 08  lỗ 4020000 3

Nẹp cẳng chân các cỡ 1

Nẹp cẳng chân 7 lỗ (722-107) 6

Nẹp bất động chữ T 2

Nẹp cánh tay các cỡ 2105000

Nẹp đầu trên cánh tay II trái 4 lỗ 1600000

Nẹp bất động thẳng cẳng chân 2

Stent phủ thuốc Sirolimus Mistent ( 
các cỡ) ( công ty tặng)

10

Nẹp đầu trên cánh tay II phải 4 lỗ 1600000

Đinh Kirschner 1.1 x 102mm, 2 đầu 
nhọn

5940000 33

Kirschner 1.6x305mm troc/rd 550000 34

Đinh Kirschner 2 x 150, đầu tròn 11000000 85

Đinh Kirschner 2,5 x 150mm, đầu 
tròn 

3520000 32

Đinh Kirschner đầu tròn 1,5 x 150 
mm 

7260000 146

Đinh Kirschner 1,8 x 150, đầu tròn 11000000 68

Đinh Kirschner 2.2 x 150mm , đầu 
dẹt 

11000000

Kirschner 1.4x150m, đầu tròn 9570000 87

Đinh Kirschner 3 x 310mm, đầu tròn 13524000 46

Đinh Kirschner 3 x 310mm, đầu tròn 10



VITXO Cái 9

VITXOP65a Cái 43

VITXTRA Cái 15

VSTENT Cái 42

5284878000

113MN101a Cái 2

33300 Cái 4 17194800

BANC01d Cái 300

BAOHA03a Cái 22

BINHAM1 Cái 6

CHOI01 Cái 4 609000

CHOI02 Cái 5 761250

CHOI03 Cái 5 761250

CHOI04 Cái 4 609000

DAUNOI Cái 10

DAUNOI01 Cái 50 3900000

DAY018 Cái 1

DAYDCUC sợi 1

DAYGME bộ 400

DAYTHO01 Bộ 100 19740000

DAYTHOSS Bộ 6

DIEN01 bộ 14 36960000

DIENTIMb Sợi 3

DONG04c cái 9

FH404 Sợi 49

FLOWSENS Cái 28 19600000

JF112R cái 4 12936000

JK090 cái 4 2058000

MISA Mimosa.NET 2019

Khay lưới bảo quản dụng cụ ,cỡ 1/2, 
kt 243x253x56 mm

4

Màng lọc vi khuẩn sử dụng 1000 lần, 
đk 190mm, hình tròn, hộp 10 cái

4

Dây cưa sọ Olivecrona , dài 400 mm, 
hộp 5 sợi

14663250 12

Cảm biến dòng cho máy gây mê giúp 
thở hãng Drager

10

Dây điện tim dùng cho máy điện tim  
C120 

7341000

Đồng hồ oxy (Có kiểm ddinhj) 8991000 5

Dây thở Silicone sơ sinh sd nhiều lần 
10mm

60000000

Điện cực tham vấn 14

Bộ dây gây mê 84000000 50

Bộ dây thở 2 bẩy nước người lớn 51

Dây nối tấm bản cực trung tín 1500000

Dây cắt đốt đơn cực dùng trong nội 
soi

3300000

Đầu nối bình làm ẩm 2000000

Đầu nối bao huyết áp

Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính 
ngoài 7mm, dài 35cm (27650B)

5

Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính 
ngoài 2.5mm, dài 35cm (17650C)

4

Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính 
ngoài 16mm, dài 58cm (27648A)

4

Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính 
ngoài 11mm, dài 35cm (17650A)

5

"Bao đo huyết áp động mạch xâm lấn 
(Pressure infusor 500ml)"

33473000 20

Bình làm ẩm oxy 1050000

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Bàn chải rửa tay phẫu thuật 19710000

Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc 
cách điện, có đầu khóa nối LUER 
dùng cho vệ sinh, cỡ 5mm, dài 36cm

4
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Cộng theo loại 2509512860

Loại: Vật tư trang thiết bị  (KTT) (02)
Cán tuốc nơ vít Mini 504000

Vít cố định mâm chày tự tiêu Xtralok 
các cỡ

104925000 15

Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus 
Vstent các cỡ (hàng tặng k thu tiền)

19

Vít treo gân XO Button các cỡ 89820000 9

Vít xốp 6.5 các cỡ (112) 3311000 43



JK340 cái 4 29106000

JK389 cái 4 35490000

KEPDIEN2 Bộ 7

KH122R Cái 2

KHAY05 thùng 3

LOCKHIa Cái 2

LS002Ra Cái 1 3465000

LS003R Cái 1 1 7917000

LUOIKSa Cái 5

LX103 Cái 2 3213000

MASK3a Cái 10

MASK4a Cái 10

MASKGM5
a

Cái 15

MN101 Cái 8 2016000

MUIK61 Cái 15

MUIK62 Cái 4

MX-301 Cái 3

MX-302 Cái 3

NHIETK001 Cái 1

NUMDT Bộ 1

OXYCELL Cái 13

PIN Cái 2 41600000

ROTAYa Bộ 3

SENSOR7 bộ 5 16000000

SOCTIM cái 6

TAYDAO1 Cái 599

TAYDAO82 Cái 1 20195000

274131300

Tay dao mổ hở Ligasure Small Jaw 
5mm

1

Cộng theo loại 458668248

Cặp bản cực đánh sốc tim sử dụng 1 
lần

4500000

Tay dao cắt đốt đơn cực 47920000

Rọ treo tay 660000 2

Bộ dây đo  SPO2  (dùng cho máy 
monitor theo dõi bệnh nhân 
Datascope)

Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Pin sạc cho máy bào da Acculan 
(9.6V-0.5Ah)

2
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ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Núm điện tim ( 1 bộ 6 cái) 916800 1

Cảm biến oxy cho máy gây mê giúp 
thở hãng Drager

40300000 13

Mũi khoan Maxi dài 1935674

Nhiệt kế 50+50 25000

Mũi khoan cho vít Mini 12236000 4

Mũi khoan Maxi ngắn 1935674

Cán tuốc nơ vít Mini (113 - MN-101)

Mũi khoan cắt sọ, đường kính 2.3mm 41475000

Mask gây mê số 4 795000 10

Mask gây mê silicon số 5 1192500 10

Kim cắt nẹp mini LX - 103 (111-02)

Mask gây mê số 3 795000 10

Dụng cụ vặn vít có cán Hartpress dài 
200mm cho ốc vít 3.5mm-4.5mm

7917000

Lưỡi khoan sọ 32325000

Bộ lọc khí thở ra dùng 1 lần cho trẻ 
sơ sinh (hộp/12 cái)

700000

Dụng cụ vặn vít có cán Hartpress cho 
ốc vít đường kính 2.5mm -3.5mm

Attachment hook shaped small swt 
KH 120

3830350

Khay khử khuẩn dụng cụ ( 
74x22x13.2 cm ) 82027

17490000 3

Nắp hộp dụng cụ phẫu thuật. cỡ 1/2, 
có nẹp giữ, màu bạc

4

Kẹp tứ chi dùng cho máy đo điện tim 5187000

Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Đáy kín hộp dụng cụ PT, hợp kim 
nhôm, cỡ 1/2, kích thước 
300x274x90mm

4

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu



DAYD03a Dây 10

DUOSOL túi 52 594 445500000

KIMC007 cái 49 1 844000

KIT4 bộ 3 65 338000000

KIT6S Bộ 3 5 26000000

LOCHHb Cái 1495

PL568T1 Cái 146

SONDE01d Cái 23

TAYDAO84 Cái 2

TUI118 Cái 65 19305000

829649000

15080337800

15080337800

MISA Mimosa.NET 2019

......, Ngày ...... tháng ...... năm .........
Người lập Thủ kho Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

ĐVCQ: Sở Y Tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đơn vị: Bệnh Viện Bà Rịa
Mã ĐVQHNS: 1017611
Mã chương: 423

Cộng các kho 9687464524

MISA Mimosa.NET 2019

Cộng theo loại 326415416

Cộng theo kho 9687464524

Tay dao mổ nội soi Ligasure Blunt 
tip, dài 37 cm, đường kính 5mm

35690000

Túi đựng nước thải (Filtrate Bag 10L) 26

Clip mạch máu 2 thì  titan cỡ  trung 
bình-lớn, kích thước  8.1x7.9mm

7877916 95

Sonde black more 66079000 14

Bộ quả lọc và dây máu để điều trị lọc 
tách huyết tương ( Kit 16 MPS P2 
Dry / Kit 6 MPS)

15600000 5

Lọc khuẩn ( dùng cho máy đo chức 
năng hô hấp)

59052500 1209

Kim chích cầm máu dùng cho nội soi 41356000 11

Bộ quả lọc và dây máu để điều trị lọc 
máu liên tục CRRT Multifiltrate KIT 
4 CVV HDF 600

15600000 30

Loại: Vật tư trang thiết bị ( TT) (01)
Dây điện cực tạo nhịp tạm thời có 
bóng 

46160000 2

Dịch lọc máu liên tục 39000000 351



Giá trị Số lượng Giá trị
6 7 8

44 144667600

119 51079560

21 9014040

204761200

16 168000000

168000000

3432000 33 4356000

346500 12 594000

210210000 1222 6586580

134750000 11650 62793500

2917200 38 1086800

600600

15529800

367786100 75416880

31200000 4 7800000

31200000 7800000

2 18400000

18400000

10

Trang 1

ất kho Cuối kỳ



8

3

5 40000000

5 53349500

2

16683800 102 850873800

5 50439500

182320000 20 45580000

75000000 70 525000000

1259000 99 124641000

12

65 513854250

104172000

8

95400000 88 699600000

32960000 94 774560000

50 428925000

77 642326300

60767000 26 225706000

568561800 4974855350

140 23520000

1813896000 3793 637224000

11676000

Trang 2



8340000 216 60048000

1251493500 3717 239746500

1174992000 21540 361872000

94250000

116190300 690.23 296703870

342988000 10308 97926000

586105000 2889 1025595000

25450000 184 93656000

9671000

81 28755000

2800000

2800000

5440651800 2865046370

2574000 54 46332000

34188000 10 28490000

36762000 74822000

23176000

23176000 3 69528000

7964000

39820000 10 39820000

23500000

23500000

141136000 109348000

8 5520000

2 1380000

8 4320000

3 1620000

Trang 4

Trang 3



8 4320000

3 1620000

840000 44 6160000

58 8120000

2520000

690000

3 1620000

7600000

2680000 172 115240000

2070000

3 2670000

6 5340000

6 3900000

650000 6 3900000

3510000 191 25785000

36720000 1487 200745000

17550000 259 34965000

405000 17 2295000

26910000 114 78660000

3450000 120 82800000

2880000 62 44640000

11570000 26 23140000

7600000

5520000 36 24840000

1 2600000

1 2600000

6075000 49 6615000

1087800 133 20668200

299 40365000

1 2900000

1 2900000

462000000

Trang 5



502600000

1

282030000 163 1352085000

252900 77 6491100

14 8400000

3 3456000

4 4052000

7 5852000

806000 9 7254000

711450 1 711450

1396000 8 5584000

1358000 4 2716000

1358000 3 2037000

5145000 12 4116000

16 5488000

1029000 28 9604000

11718000 3 1134000

16254000 129 48762000

27216000 83 31374000

23814000 230 86940000

27594000 185 69930000

18144000 114 43092000

19278000 126 47628000

70 26460000

5670000 14 5292000

1134000 12 4536000

13 6370000

Trang 6



20 9620000

30 14430000

1410000 30 14100000

2886000 34 16354000

15 7920000

528000 19 10032000

19 12996000

677000 8 5416000

60 40620000

7712000 21 10122000

2892000 8 3856000

12 5784000

964000 13 6266000

964000 9 4338000

20 9640000

38 22686000

18 11250000

20 13680000

20 14660000

6 1770000

40 11800000

Trang 8

Trang 7



1252000 31 9703000

4270000 52 15860000

3050000 78 23790000

1220000 92 28060000

99 29799000

505440 41 10361520

40 9040000

15480000 170 43860000

105006000 577 148866000

140895000 671 203313000

7878000 207 62721000

2424000 76 23028000

86 29498000

8232000 62 21266000

1372000

8918000 124 42532000

1372000 14 4802000

75 25725000

2058000 28 9604000

12 3492000

2619000 60 17460000

686000 43 14749000

30 10290000

26 11804000

60 27240000

31542000 1 4506000

1 4506000

Trang 9



10 45060000

20300000 6 30450000

10150000 7 35525000

10 35450000

726000

17505000 6 11670000

19450000 1 1945000

5835000 15 29175000

141750000 68 229500000

209250000 49 165375000

111720000

5 12595000

3 9015000

2 6822000

2 7716000

3 13278000

3 14373000

2 10800000

2 11934000

3 21312000

5842000 4 23368000

1 867000

2 1388000

Trang 10



3 2082000

10 6940000

10 6940000

10 6940000

6 11016000

6 13392000

3 7920000

9 15831000

8372000 1 2093000

6 11400000

5 10960000

4548000 3 6822000

7 17633000

8510000 1 1702000

11914000 62 105524000

17020000

1702000 69 117438000

1702000 6 10212000

20 34040000

2232000 2 4464000

11900000 75 12750000

Trang 12

Trang 11



13524000

2940000

100 11000000

9570000

16060000

7480000 452 49720000

9350000 435 47850000

3520000

3630000 121 13310000

3740000 41 4510000

1 1600000

1 1600000

2124000 3 3186000

2480000

5 2105000

733000

2526000 4 1684000

4631000 19 7999000

2010000 3 2010000

1 1012000

3972000

4965000

3102000 4 2068000

4653000

5687000 2 1034000

3 1968000

10 37800000

2283000

5327000 3 2283000

1 386000

1

1

2

2

10718000 11 2563000

Trang 13



89820000

3311000

104925000

23

2840157590 4954233270

2 504000

17194800

300 19710000

30430000 2 3043000

6 1050000

609000

761250

761250

609000

10 2000000

50 3900000

1 1500000

1 3300000

10500000 350 73500000

10067400 49 9672600

6 60000000

36960000

3 7341000

4995000 4 3996000

3591000 37 11072250

7000000 18 12600000

12936000

2058000

Trang 15

Trang 14



29106000

35490000

7 5187000

2 3830350

17490000

2 700000

1 3465000

2 15834000

5 32325000

2 3213000

795000

795000

795000 5 397500

8 2016000

15 41475000

12236000

3 1935674

3 1935674

1 25000

916800

40300000

41600000

440000 1 220000

5 16000000

6 4500000

599 47920000

20195000

338631500 394168048

Trang 16



9232000 8 36928000

263250000 295 221250000

9284000 39 32916000

156000000 38 197600000

26000000 3 15600000

47755500 286 11297000

5126041 51 2751875

40222000 9 25857000

2 35690000

7722000 39 11583000

564591541 591472875

10329478331 14438323993

10329478331 14438323993

Trang 18

......, Ngày ...... tháng ...... năm .........
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trang 17


